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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TNPT LẦN 2 

Năm học: 2024-2025 
Môn: Toán 

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 

ĐỀ BÀI 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 

A. 3. B. 2. C. 1− . D. 2− . 

Câu 2. Nếu 
( )

1

2

6f x dx
−

=∫
 thì 

( )
1

2

2 f x dx
−

+  ∫
 bằng 

A. 6. B. 0. C. 10. D. 12. 

Câu 3. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành và M  là trung điểm của CD . Phát 
biểu nào sau đây là đúng? 

A. ( )1 2
2

SM SA SB SC= − −
   

. B. ( )1
2

SM SA SB SC= + +
   

. 

C. ( )1 2
2

SM SA SB SC= + +
   

. D. ( )1 2
2

SM SA SB SC= − +
   

. 

Câu 4. Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ điểm ( )1;3; 2A −  đến mặt phẳng ( )Oxy  bằng. 

A. 14 . B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 5. Cho hàm số ( ) 3 2f x ax bx cx d= + + +  có đồ thị như hình bên và , , ,a b c d  là các số thực. Khẳng 
định nào sau đây là khẳng định đúng? 

 
A. 0a d+ > . B. 0ad < . C. 0ad > . D. 0a d+ < . 

Câu 6. Khảo sát thu nhập theo tháng của người lao động ở một công ty thu được mẫu số liệu ghép nhóm 
như bảng sau: 
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Tính mức thu nhập trung bình của người lao động ở công ty trên (đơn vị: triệu đồng). 

A. 12,5. B. 10,5. C. 11. D. 11,75. 

Câu 7. Cho hàm số ( ) 2 4f x x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( ) 2 4f x dx x x C= + +∫ . B. ( ) 3 4f x dx x x C= + +∫ . 

C. ( ) 2f x dx x C= +∫ .  D. ( )
3

4
3
xf x dx x C= + +∫ . 

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình 3 72 4x− <  là 
A. ( )0;+∞ . B. ( );3−∞ . C. ( );1−∞ . D. ( )3;+∞ . 

Câu 9. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( )S  có phương trình: ( ) ( )2 2 21 4 9x y z− + + + = .  

Đường kính của mặt cầu ( )S  bằng 

A. 6 . B. 18 . C. 3 . D. 9 . 
Câu 10. Cho cấp số nhân ( )nu  với 1 3u =  và 4 81u = . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng 

A. 3 . B. 33 3 . C. 3 3 . D. 3 . 

Câu 11. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều và ( )SA ABC⊥ . Gọi H  là hình chiếu vuông góc 
của S  lên BC . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng 
A. BC AH⊥ . B. BC SC⊥ . C. BC SB⊥ . D. BC AC⊥ .  

Câu 12. Số nghiệm thuộc đoạn [ ];π π−  của phương trình sin 2 1 0x − =  là 
A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 1. 

 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 
sai. 
Câu 1. Gia đình bạn An chuẩn bị đi thăm quan một hòn đảo trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Ở hòn 

đảo  
đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 

0
020 ,  còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 0

030 .  Theo dự báo thời 
tiết, xác suất trời sẽ nắng vào ngày thứ bảy là 0,7.  Gọi A là biến: “ Ngày thứ bảy trời nắng” và 
B là biến cố: “Ngày chủ nhật trời mưa”. 

a) ( ) 0,7.P A =  

b) ( ) 0,21.P AB =  

c) ( ) 0,7.P B A =
 

d)
 
Xác suất để ngày chủ nhật trời nắng là 0,8. 

Câu 2. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )6; 10;3 ,A − mặt cầu ( )S  có tâm ( )0;2; 3 ,I − bán kính bằng 

2 6  và mặt phẳng ( )α có phương trình: 0.x y+ =   
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a) Khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ( )α  bằng 2. 

b) Điểm A nằm ngoài mặt cầu ( ).S  

c) Hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng ( )α  là ( )8; 8;3 .Q −
 

d)
 
Mặt phẳng ( )α  cắt mặt cầu ( )S  theo đường tròn ( ).C  Điểm M thuộc đường tròn ( )C sao cho 

khoảng cách từ M đến A lớn nhất. Khi đó 6 10.MA =   

Câu 3. Cho hàm số ( ) ( )3log 5 3y f x x= = − . 
a) Tập xác định của hàm số ( )y f x=  là ( )0;D ∞= + . 

b) Đồ thị hàm số ( )y f x=  đi qua điểm ( )2;7M . 

c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên 6 12;
5 5
 
  

 là 12. 

d) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên 3 ;
5

∞ + 
 

. 

Câu 4. Thành nhà Hồ nằm trên địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được UNESCO công nhận là 
di sản văn hóa thế giới vào ngày 27/6/2011. Thành có bốn cổng xây bằng đá ở bốn phía Nam-
Bắc-Tây-Đông (Tiền-Hậu-Tả-Hữu), trong đó phía Nam gồm 3 cửa (như hình bên), mỗi phía còn 
lại chỉ có một cửa, các cửa thành được xây kiểu vòm cuốn. Trong một buổi trải nghiệm, một 
nhóm học sinh thực nghiệm đo đạc cửa chính giữa của cổng phía Nam để tính diện tích phần cửa 
gỗ và thu được các kết quả sau: 
Bề rộng của cửa dưới mặt đất là 5,82 m, hai bên mép cửa (coi như vuông góc với mặt đất) có độ 
cao 2,25 m. Vòm cửa cong theo dáng của một Parabol có đỉnh là đinh cửa. Chiều cao từ mặt đất 
đến mặt trên của thành là 9,5 m, khoảng cách từ đỉnh cửa đến mặt trên của thành là 3,75 m. 
Nhóm học sinh chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm chính giữa đoạn thẳng nối 
hai chân cừa, trục 𝑂𝑂𝑂𝑂 đi qua hai chân cửa, tia 𝑂𝑂𝑂𝑂 hướng lên trên và đi qua đỉnh cửa, đơn vi trên 
mõ̃i trục toạ độ là 1 mét. 

 

a) Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cửa là 5,75 m. 

b) Với hệ trục tọa độ Oxy đã chọn, đỉnh cửa là điểm 𝐼𝐼(0; 3,75). 

c) Với hệ trục tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 đã chọn, vòm cửa là một phần của đồ thị hàm số 𝑦𝑦 = − 7
5,82

𝑥𝑥2 + 5,75. 
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d) Trước đây, ở mỗi cửa có cánh cửa làm bằng gỗ, khi khép lại thì cửa được đóng kín. Diện tích 
cửa gỗ của cửa chính giữa là 26,68 m2 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của đơn vị m2). 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1:  Trên cánh cửa được trang trí các núm có dạng một khối tròn xoay được đúc bằng chất liệu đồng, 

khuôn đúc của nó được tạo thành khi quay miền ( )H  (phần tô màu trong hình vẽ bên) quanh 

trục AB . Miền ( )H  được giới hạn bởi các cạnh AB , AD  của hình vuông ABCD  và các cung 

phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD
, AB . Biết công thức tính khối lượng của một vật là P V D= ⋅ , trong đó P  là khối lượng của vật 
(đơn vị g), V  là thể tích của vật (đơn vị 3cm ) và D  là khối lượng riêng của vật (đơn vị 3g/cm ), 

khối lượng riêng của động là 38,96g/cmD = . Giá đồng trên thị trường là 200000 đồng/kg. Giá 
tiền vật liệu để đúc một núm đồng trên là bao nhiêu nghìn đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn 
vị). 

 

Câu 2:  Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số 
( ) 3 224 ,0 24N t t t t= − + ≤ ≤ , trong đó N  là số người bị nhiệm bệnh và t  là thời gian (tuần). Số 

người tối đa bị nhiệm bệnh ở địa phương đó là bao nhiêu người?  

Câu 3: Sai đề 

Câu 4:  Ở trung tâm nghiên cứu X có một thiết bị được đặt trên một quả đồi thuộc vùng rừng núi để đo 
các thông số về thời tiết khí tượng của vùng đó (nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ ẩm, mây, gió, 
mưa…). Cấu tạo bên ngoài của thiết bị gồm hai mặt cầu cắt nhau là  có tâm I, bán kính bằng 

4m và mặt cầu  có tâm J, bán kính bằng 2m. Để đo các thông số cần thiết, người ta lắp đặt 

một tấm thiết bị điện tử hình chữ nhật (R) luôn tiếp xúc với cả hai mặt cầu ,  và có thể 
di chuyển quanh các chỏm cầu để truyền tín hiệu tới hộp điều hành (đường truyền không dây).  

 
Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian với độ dài đơn vị trên mỗi trục toạ độ là 1m và 

(0;0;0)O  là vị trí hộp điều hành thiết bị thì  và . Khi khoảng cách từ O đến 

( )1S

( )2S

( )1S ( )2S

( )2;1;1I ( )2;1;5J
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tấm thiết bị điện tử (R) ngắn nhất là lúc đường truyền tín hiệu tốt nhất. Khoảng cách ngắn nhất 

này bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, tham khảo mô tả thiết bị như 

hình trên). 

Câu 5: Trên công trường xây dựng, một công nhân muốn tạo ra một dụng cụ để đựng vật liệu lỏng từ 
một tấm thép hình chữ nhật ABCD  tâm O  có 3,2AB m= , 2,4AD m= . Do tấm thép bị hỏng 
một phần (tham khảo hình vẽ) nên người đó cắt bỏ tam giác OBC  và hàn hai mép OB , OC  với 
nhau để thu được một hình tứ diện OABD  (không có mặt ABD ). Dụng cụ này sẽ được vùi đất 
xung quanh sao cho đỉnh O  quay xuống và mặt ABD  hướng lên trên, khi đựng đầy vật liệu lỏng 
thì phần không gian trong lòng của dụng cụ hoàn toàn bị lắp đầy. Tính thể tích của vật liệu lỏng 
được đựng đầy  trong dụng cụ. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của đơn vị 3m  và xem độ 
dày của tấm thép không đáng kể). 

 
 
Câu 6: Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại sản phẩm là A và B. Để sản suất một sản phẩm A phải dùng 

máy I trong 1 giờ và máy II trong 3 giờ, đối với một sản phẩm B phải dùng máy I trong 2 giờ và 
máy II trong 2 giờ. Mỗi tuần máy I làm việc tối đa 40 giờ, máy II làm việc tối đa 60 giờ. Mỗi sản 
phẩm A cho lợi nhuận 2 triệu đồng, mỗi sản phẩm B cho lợi nhuận 1,5 triệu đồng. Biết rằng sản 
phẩm sản xuất ra đều bán hết. Hỏi mỗi tuần xưởng cơ khí thu được lợi nhuận cao nhất là bao 
nhiêu triệu đồng? 

 

 

 

 HẾT  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TN THPT LẦN 2 

Năm học: 2024-2025 
Môn: Toán 

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 

BẢNG ĐÁP ÁN 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A D D B D D D B A A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B ÐSÐS SÐÐS SSSÐ ÐSSÐ 22 2048 _ 2,56 

21 22         

1,2 42,5         

 

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 A D D B D D D B A A A B 

 

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 
điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

 a)Ð - b)S - c)Ð - d)S a)S - b)Ð - c)Ð - d)S a)S - b)S - c)S - d)Ð a)Ð - b)S - c)S - d)Ð 

 

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
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Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

 22 2048 _ 2,56 1,2 42,5 

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 

A. 3. B. 2. C. 1− . D. 2− . 

Lời giải 

Chọn A 
 

Câu 2. Nếu 
( )

1

2

6f x dx
−

=∫
 thì 

( )
1

2

2 f x dx
−

+  ∫
 bằng 

A. 6. B. 0. C. 10. D. 12. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) ( )
1 1 1

2 2 2

2 2 6 6 12f x dx dx f x dx
− − −

+ = + = + =  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 3. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành và M  là trung điểm của CD . Phát 
biểu nào sau đây là đúng? 

A. ( )1 2
2

SM SA SB SC= − −
   

. B. ( )1
2

SM SA SB SC= + +
   

. 

C. ( )1 2
2

SM SA SB SC= + +
   

. D. ( )1 2
2

SM SA SB SC= − +
   

. 

Lời giải 

Chọn D 
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Ta có M  là trung điểm BC  nên ( ) ( ) ( )1 1 1
2 2 2

SM SC SD SC SA AD SC SA BC= + = + + = + +
        

 

( ) ( )1 1 2
2 2

SC SA SC SB SA SB SC= + + − = − +
      

. 

Câu 4. Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ điểm ( )1;3; 2A −  đến mặt phẳng ( )Oxy  bằng. 

A. 14 . B. 2. C. 3. D. 1. 

Lời giải 

Chọn A 

Gọi điểm A′  là hình chiếu của điểm A  lên mặt phẳng ( )Oxy  ( )1;3;0A′⇒ . 

Khi đó, khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng ( )Oxy  là 2AA′ = .  

Câu 5. Cho hàm số ( ) 3 2f x ax bx cx d= + + +  có đồ thị như hình bên và , , ,a b c d  là các số thực. Khẳng 
định nào sau đây là khẳng định đúng? 

 
A. 0a d+ > . B. 0ad < . C. 0ad > . D. 0a d+ < . 

Lời giải 

Chọn D 
Nhánh cuối đồ thị hàm số đi xuống dưới nên 0a < . Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên 0d = . 

Khi đó: 0a d+ < . 

Câu 6. Khảo sát thu nhập theo tháng của người lao động ở một công ty thu được mẫu số liệu ghép nhóm 
như bảng sau: 

 
Tính mức thu nhập trung bình của người lao động ở công ty trên (đơn vị: triệu đồng). 

A. 12,5. B. 10,5. C. 11. D. 11,75. 

Lời giải 

Chọn D 
Trung bình thu nhập của người lao động ở công ty trên là: 

6,5.30 9,5.55 12,5.45 15,5.30 18,5.20 11,75
180

x + + + +
= =  (triệu đồng). 
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Câu 7. Cho hàm số ( ) 2 4f x x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( ) 2 4f x dx x x C= + +∫ . B. ( ) 3 4f x dx x x C= + +∫ . 

C. ( ) 2f x dx x C= +∫ .  D. ( )
3

4
3
xf x dx x C= + +∫ . 

Lời giải 
Chọn D 

( )
3

4
3
xf x dx x C= + +∫  

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình 3 72 4x− <  là 
A. ( )0;+∞ . B. ( );3−∞ . C. ( );1−∞ . D. ( )3;+∞ . 

Lời giải 
Chọn B 

3 7 3 7 22 4 2 2 3 7 2 3x x x x− −< ⇔ < ⇔ − < ⇔ < . 

Tập nghiệm của bất phương trình: ( );3S = −∞ . 

Câu 9. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( )S  có phương trình: ( ) ( )2 2 21 4 9x y z− + + + = .  

Đường kính của mặt cầu ( )S  bằng 

A. 6 . B. 18 . C. 3 . D. 9 . 
Lời giải 

Chọn A 
Đường kính mặt cầu: 2 6d R= = . 

Câu 10. Cho cấp số nhân ( )nu  với 1 3u =  và 4 81u = . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng 

A. 3 . B. 33 3 . C. 3 3 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn A 
3 3 34

4 1
1

. 27 3uu u q q q q
u

= ⇔ = ⇔ = ⇔ = . 

Câu 11. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều và ( )SA ABC⊥ . Gọi H  là hình chiếu vuông 
góc của S  lên BC . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng 
A. BC AH⊥ . B. BC SC⊥ . C. BC SB⊥ . D. BC AC⊥ .  

Lời giải 
Chọn A 
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Ta có: ( )SA ABC BC SA⊥ ⇒ ⊥  ; BC SH⊥ ( )BC SAH BC AH⇒ ⊥ ⇒ ⊥ . 

Câu 12. Số nghiệm thuộc đoạn [ ];π π−  của phương trình sin 2 1 0x − =  là 
A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn B 

sin 2 1 0 sin 2 1 2 2 ,
2 4

x x x k x k kπ ππ π− = ⇔ = ⇔ = + ⇔ = + ∈ . 

[ ];
4

x kππ π π π π∈ − ⇒ − ≤ + ≤
5 3
4 4

kπ ππ⇔ − ≤ ≤ { }5 3 1;0
4 4

k k⇔ − ≤ ≤ ⇒ ∈ − . 

Vậy phương trình có hai nghiệm thuộc đoạn [ ];π π− . 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 
sai. 
Câu 1. Gia đình bạn An chuẩn bị đi thăm quan một hòn đảo trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Ở hòn 

đảo đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày 
tiếp theo là 0

020 ,  còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 0
030 .  Theo 

dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào ngày thứ bảy là 0,7.  Gọi A là biến: “ Ngày thứ bảy trời 
nắng” và B là biến cố: “Ngày chủ nhật trời mưa”. 

a) ( ) 0,7.P A =  

b) ( ) 0,21.P AB =  

c) ( ) 0,7.P B A =
 

d) Xác suất để ngày chủ nhật trời nắng là 0,8. 

Lời giải 

(a) Đúng. 

Ta có: ( ) 0,7.P A =  

(b) Sai. 

Ta có: ( ) ( ) ( ). 0,7.0, 2 0,14.P AB P A P B A= = =   

(c) Đúng. 

Ta có: ( ) ( ) ( )0,3 1 1 0,3 0,7.P B A P B A P B A= ⇒ = − = − =   

(d) Sai. 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).P B P AB P AB P B A P A P AB= + = + 0,3.(1 0,7) 0,14 0,23.= − + =  

( ) ( )1 1 0,23 0,77.P B P B⇒ = − = − =
 

Câu 2. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )6; 10;3 ,A − mặt cầu ( )S  có tâm ( )0;2; 3 ,I − bán kính bằng 

2 6  và mặt phẳng ( )α có phương trình: 0.x y+ =   
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a) Khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ( )α  bằng 2. 

b) Điểm A nằm ngoài mặt cầu ( ).S  

c) Hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng ( )α  là ( )8; 8;3 .Q −
 

d) Mặt phẳng ( )α  cắt mặt cầu ( )S  theo đường tròn ( ).C  Điểm M thuộc đường tròn ( )C sao cho 

khoảng cách từ M đến A lớn nhất. Khi đó 6 10.MA =   

Lời giải 

(a) Sai. 

Ta có: ( )( ) 2, 2.
2

d I α = =  

(b) Đúng. 

Ta có: ( ) ( ) ( )2 2 26 0 10 2 3 3 6 6 .IA R= − + − − + + = >   

Vậy điểm A nằm ngoài mặt cầu ( ).S   

(c) Đúng. 

Mặt phẳng ( )α  có vectơ pháp tuyến ( )1;1;0 .n =


 

Ta có: ( ) ( )1Q α∈   

Mặt khác ( ) ( )2;2;0 2 1;1;0AQ = =


 cùng phương với vectơ ( ) ( )1;1;0 2n =


  

Từ ( )1  và ( )2 suy ra hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng ( )α  là ( )8; 8;3 .Q −
 

(
d

)
 Sai
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Gọi H là tâm đường tròn ( ) ,C  khi đó H là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng ( ).α  Đường 

thẳng IH qua điểm I và có VTCP là VTPT ( )1;1;0n =


 của mặt phẳng ( ) ,α suy ra IH có phương 

trình: ( )2 ;2 ; 3 .
3

x t
y t H t t
z

=
 = + ⇒ + −
 = −

 

Điểm ( ) : 0 2 0 1H x y t t tα∈ + = ⇔ + + = ⇔ = −  suy ra: ( )1;1; 3 .H − −
 

Ta có: ( ) ( ) ( )2 2 28 1 8 1 3 3 3 22 2 6HQ R Q= + + − − + + = > = ⇒ nằm ngoài đường 

tròn ( ).C  
 

Ta có: ( ) ( ) ( )2 2 22 2 , 8 6 8 10 3 3 2 2AM AQ QM AQ= + = − + − + + − =  suy ra: 

AM  lớn nhất  

khi và chỉ khi QM lớn nhất. Vì Q nằm ngoài  

đường tròn ( )C  nên max 3 22 2 6.QM HQ R= + = +   

Lúc đó: ( ) ( )2 2
2 2 3 22 2 6 19,1799 6 10.AM = + + ≈ ≠  

Câu 3. Cho hàm số ( ) ( )3log 5 3y f x x= = − . 
a) Tập xác định của hàm số ( )y f x=  là ( )0;D ∞= + . 

b) Đồ thị hàm số ( )y f x=  đi qua điểm ( )2;7M . 

c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên 6 12;
5 5
 
  

 là 12. 

d) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên 3 ;
5

∞ + 
 

. 

Lời giải  

(a) Điều kiện: 35 3 0
5

x x− > → > . Sai. 

(b) Đồ thị hàm số ( )y f x=  đi qua điểm ( )2;7M . Sai 

(c) 6 121, 2
5 5

Min f Max f   = = = =   
   

.Nên Tồng giá trị lơn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

( )y f x=  trên 6 12;
5 5
 
  

 là 3. Sai. 

(d) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên 3 ;
5

∞ + 
 

.Đúng 
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Câu 4. Thành nhà Hồ nằm trên địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được UNESCO công nhận là 
di sản văn hóa thế giới vào ngày 27/6/2011. Thành có bốn cổng xây bằng đá ở bốn phía Nam-
Bắc-Tây-Đông (Tiền-Hậu-Tả-Hữu), trong đó phía Nam gồm 3 cửa (như hình bên), mỗi phía còn 
lại chỉ có một cửa, các cửa thành được xây kiểu vòm cuốn. Trong một buổi trải nghiệm, một 
nhóm học sinh thực nghiệm đo đạc cửa chính giữa của cổng phía Nam để tính diện tích phần cửa 
gỗ và thu được các kết quả sau: 
Bề rộng của cửa dưới mặt đất là 5,82 m, hai bên mép cửa (coi như vuông góc với mặt đất) có độ 
cao 2,25 m. Vòm cửa cong theo dáng của một Parabol có đỉnh là đinh cửa. Chiều cao từ mặt đất 
đến mặt trên của thành là 9,5 m, khoảng cách từ đỉnh cửa đến mặt trên của thành là 3,75 m. 
Nhóm học sinh chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm chính giữa đoạn thẳng nối 
hai chân cừa, trục 𝑂𝑂𝑂𝑂 đi qua hai chân cửa, tia 𝑂𝑂𝑂𝑂 hướng lên trên và đi qua đỉnh cửa, đơn vi trên 
mõ̃i trục toạ độ là 1 mét. 

 

a) Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cửa là 5,75 m. 

b) Với hệ trục tọa độ Oxy đã chọn, đỉnh cửa là điểm 𝐼𝐼(0; 3,75). 

c) Với hệ trục tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 đã chọn, vòm cửa là một phần của đồ thị hàm số 𝑦𝑦 = − 7
5,82

𝑥𝑥2 + 5,75. 

d) Trước đây, ở mỗi cửa có cánh cửa làm bằng gỗ, khi khép lại thì cửa được đóng kín. Diện tích 
cửa gỗ của cửa chính giữa là 26,68 m2 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của đơn vị m2). 

Lời giải  

 

a) Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cửa là 5,75 m. Đúng. 

b) Với hệ trục tọa độ Oxy đã chọn, đỉnh cửa là điểm 𝐼𝐼(0; 5,75).Sai 
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c) Vì Parabol đi qua điểm ( )0;5,75 nên có dạng 2 5,75y ax= + và đi qua điểm ( )2,91;2,25 lên 

suy ra 
7

16,9362
a −
= nên 27 5,75

16,9362
y x−
= + : Sai 

d) Diện tích cần tính ( ) 225,82.2.25 .5,82. 5,75 2,25 26,68
3

S m= + − =  Đúng 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1:  Trên cánh cửa được trang trí các núm có dạng một khối tròn xoay được đúc bằng chất liệu đồng, 

khuôn đúc của nó được tạo thành khi quay miền ( )H  (phần tô màu trong hình vẽ bên) quanh 

trục AB . Miền ( )H  được giới hạn bởi các cạnh AB , AD  của hình vuông ABCD  và các cung 

phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD
, AB . Biết công thức tính khối lượng của một vật là P V D= ⋅ , trong đó P  là khối lượng của vật 
(đơn vị g), V  là thể tích của vật (đơn vị 3cm ) và D  là khối lượng riêng của vật (đơn vị 3g/cm ), 

khối lượng riêng của động là 38,96g/cmD = . Giá đồng trên thị trường là 200000 đồng/kg. Giá 
tiền vật liệu để đúc một núm đồng trên là bao nhiêu nghìn đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn 
vị). 

 

<Key=22> 

 

Lời giải 

Trả lời: 22. 
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Chọn trục Ox  chứa điểm B , trục Oy  chứa điểm D , và gốc tọa độ O  trùng điểm A  (như hình 
vẽ). 

Gọi ,E F  lần lượt là trung điểm của AD , AB . Khi đó (0;1), (1; 0)E F . 

+ Phương trình đường tròn có tâm (0;1)E  và đường kính 2AD =  là 2 2( 1) 1x y+ − = . 

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm E  là 21 1y x= + −  

+ Phương trình đường tròn có tâm (1; 0)F  và đường kính 2AB =  là 2 2( 1) 1x y− + = . 

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm F  là: 21 ( 1)y x= − −  

Vậy, thể tích vật trang trí là 

( ) ( ) ( )
1 22

2 2 3

0 1

1 1 d 1 ( 1) d cmV x x x xπ π= + − + − −∫ ∫  

 Suy ra ( ) ( )8,968,96 g kg
1000

VP V ⋅
= ⋅ = . 

 Giá tiền để đúc một núm đồng trên là 

( ) ( )
1 22

2 2

0 1

8,961 1 d 1 ( 1) d 200000 21979
1000

x x x xπ π
 

+ − + − − ⋅ ⋅ ≈ 
 
∫ ∫  (đồng) 22≈  (nghìn đồng). 

Câu 2:  Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số 
( ) 3 224 ,0 24N t t t t= − + ≤ ≤ , trong đó N  là số người bị nhiệm bệnh và t  là thời gian (tuần). Số 

người tối đa bị nhiệm bệnh ở địa phương đó là bao nhiêu người?  

<Key=2048> 

Lời giải 

Trả lời: 2048 

( ) 23 48N t t t′ = − + . 

( )
0

0
16

t
N t

t
=′ = ⇔  =

. 

( )0 0N = . 

( )16 2048N =  (người). 

( )24 0N =  

Vậy số người tối đa bị nhiệm bệnh ở địa phương đó là 2048 người.  

Câu 3: Sai đề 
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Câu 4:  Ở trung tâm nghiên cứu X có một thiết bị được đặt trên một quả đồi thuộc vùng rừng núi để đo 
các thông số về thời tiết khí tượng của vùng đó (nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ ẩm, mây, gió, 
mưa…). Cấu tạo bên ngoài của thiết bị gồm hai mặt cầu cắt nhau là  có tâm I, bán kính bằng 

4m và mặt cầu  có tâm J, bán kính bằng 2m. Để đo các thông số cần thiết, người ta lắp đặt 

một tấm thiết bị điện tử hình chữ nhật (R) luôn tiếp xúc với cả hai mặt cầu ,  và có thể 
di chuyển quanh các chỏm cầu để truyền tín hiệu tới hộp điều hành (đường truyền không dây).  

 
Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian với độ dài đơn vị trên mỗi trục toạ độ là 1m và 

(0;0;0)O  là vị trí hộp điều hành thiết bị thì  và . Khi khoảng cách từ O đến 

tấm thiết bị điện tử (R) ngắn nhất là lúc đường truyền tín hiệu tốt nhất. Khoảng cách ngắn nhất 

này bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, tham khảo mô tả thiết bị như 

hình trên). 

<Key=2,56> 

 

Lời giải  

Trả lời: 2,56 

( ) ( )0;0;4 ; 4 ;4IJ IJ J I= = ⇒ ∈


; 6 4OI O= < ⇒ nằm trong mặt cầu ( )1S  

 

Gọi ,M N là tiếp điểm của tấm thiết bị điện tử hình chữ nhật ( )α  và hai mặt cầu , . Khi 

đó MN là tiếp tuyến của 2 mặt cầu đồng thời 4 2 ; //IM JN IM JN= = . Gọi A  là giao điểm của 
IJ MN∩ . Ta có trong tam giác AIM , JN là đường trung bình nên J là trung điểm của AI . Từ 
đó suy ra ( )2;1;9A . 

( )1S

( )2S

( )1S ( )2S

( )2;1;1I ( )2;1;5J

( )1S ( )2S
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Gọi ϕ là góc ( );IJ MN 01sin 30
2

JN
AJ

ϕ ϕ⇒ = = ⇒ = .  

Do MN  là hình chiếu của IJ  trên ( )α  nên ϕ cũng là góc giữa IJ  và ( )α . 

Bài toán trở thành: mặt phẳng ( )α thay đổi luôn đi qua ( )2;1;9A , tạo với đường thẳng AI  một 

góc không đổi 030ϕ = . Tính khoảng cách ngắn nhất từ gốc O  đến mặt phẳng ( )α . 

Có ( ) ( ) ( ) 

092; 1; 9 ; 0;0; 8 cos cos ; 13,95
86

AO AI OAI AO AI OAI= − − − = − ⇒ = = ⇒ ≈
   

 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của O trên mặt phẳng ( )α .  

Ta có ( )( ); .sin 86.sind O OH AO OAH OAHα = = = . 

 

Trong đó      

0 0 030 30 16,05OAH OAI HAI MAI OAH OAI+ ≥ ≥ = ⇔ ≥ − ≈ . 

Đẳng thức xảy ra khi ; ;O I H thẳng hàng và H M≡ , hay ( ) IOα ⊥  tại M  và O  nằm giữa ; .I M  

( )( ) 0; 86.sin 86.sin16,05 2,56d O OAHα = ≥ ≈  

Câu 5: Trên công trường xây dựng, một công nhân muốn tạo ra một dụng cụ để đựng vật liệu lỏng từ 
một tấm thép hình chữ nhật ABCD  tâm O  có 3,2AB m= , 2,4AD m= . Do tấm thép bị hỏng 
một phần (tham khảo hình vẽ) nên người đó cắt bỏ tam giác OBC  và hàn hai mép OB , OC  với 
nhau để thu được một hình tứ diện OABD  (không có mặt ABD ). Dụng cụ này sẽ được vùi đất 
xung quanh sao cho đỉnh O  quay xuống và mặt ABD  hướng lên trên, khi đựng đầy vật liệu lỏng 
thì phần không gian trong lòng của dụng cụ hoàn toàn bị lắp đầy. Tính thể tích của vật liệu lỏng 
được đựng đầy  trong dụng cụ. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của đơn vị 3m  và xem độ 
dày của tấm thép không đáng kể). 

 
 

<Key=1,2> 
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Lời giải 

Trả lời: 1,2 

 

 
Xét tam giác ABD , ta có 3,2AB BD m= = , 2,4AD m=  nên 

 ( )( )( ) 12 55
25ABDS p p a p b p c= − − − =  

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của O  lên mặt phẳng ABD . 
Vì OA OB OD= =  nên H  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD . 
Suy ra HA  là bán kính đường trong ngoại tiếp tam giác ABD . 

Suy ra 64
4 5 55ABD

AB BD DAHA
S
⋅ ⋅

= = . 

Mặt khác 2 21 2
2

OA AB AD= + =  suy ra 2 2 1404
1375

OH OA HA= − = . 

Thể tích của vật liệu lỏng được đựng đầy  trong dụng cụ là 1 1,2
3 ABDV S OH= ⋅ ⋅ ≈ . 

Câu 6: Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại sản phẩm là A và B. Để sản suất một sản phẩm A phải dùng 
máy I trong 1 giờ và máy II trong 3 giờ, đối với một sản phẩm B phải dùng máy I trong 2 giờ và 
máy II trong 2 giờ. Mỗi tuần máy I làm việc tối đa 40 giờ, máy II làm việc tối đa 60 giờ. Mỗi sản 
phẩm A cho lợi nhuận 2 triệu đồng, mỗi sản phẩm B cho lợi nhuận 1,5 triệu đồng. Biết rằng sản 
phẩm sản xuất ra đều bán hết. Hỏi mỗi tuần xưởng cơ khí thu được lợi nhuận cao nhất là bao 
nhiêu triệu đồng? 
<Key=42,5> 

Lời giải 

Trả lời: 42,5 

Gọi ,a b  lần lượt là số lượng sản phẩm A và B. 

Theo giả thiết ta có 
0; 0
2 40

3 2 60.

a b
a b
a b

≥ ≥
 + ≤
 + ≤

 

Suy ra các giá trị biên: ( )0;0 ,O ( ) ( ) ( )0;20 , 20;0 , 10;15A B C . 

Lợi nhuận mỗi tuần của xưởng là ( ); 2 1,5L a b a b= + . 

Khi đó: ( ) 0;L O = ( ) ( ) ( )30; 40; 42,5L A L B L C= = = . 
Mỗi tuần xưởng cơ khí thu được lợi nhuận cao nhất là 42,5  triệu đồng. 
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 HẾT  
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